
STT MSSV HỌ VÀ TÊN Sinh ngày Giới LỚP KÝ NHẬN

1 14101001 Lê Tuấn Anh 26/05/1995 Nam 2014CX1

2 14101108 Hồ Minh Nhật 14/10/1996 Nam 2014CX2

3 14101111 Trần Minh Phong 15/05/1994 Nam 2014CX2

4 14101147 Năng Xuân Cường 02/02/1995 Nam 2014CX3

5 14101154 Trần Lê Văn Đoàn 15/07/1995 Nam 2014CX3

6 14101162 Lê Minh Hoàng 29/12/1993 Nam 2014CX3

7 14101203 Hồ Đinh Linh Trung 16/08/1996 Nam 2014CX3

8 14101295 Võ Phương Duy 13/07/1996 Nam 2014CX5

9 14101306 Nguyễn Hữu Khánh 22/07/1996 Nam 2014CX5

10 14101308 Bùi Minh Kiên 01/10/1993 Nam 2014CX5

11 14101318 Nguyễn Hồng Nhi 10/12/1996 Nam 2014CX5

12 14101327 Nguyễn Minh Quang 06/05/1996 Nam 2014CX5

13 14101364 Bùi Văn Dũng 20/08/1996 Nam 2014CX6

14 14101461 Trương Hoàng Phúc 04/08/1996 Nam 2014CX7

15 14102033 Đặng Thanh Nhàn 06/01/1995 Nam 2014CKT1

16 14102059 Lê Tuấn Vũ 23/03/1996 Nam 2014CKT1

17 14107009 Nguyễn Minh Hảo 20/02/1996 Nam 2014CDN

18 14103012 Nguyễn Ngân Linh 13/08/1996 Nữ 2014CDN

19 14103031 Nguyễn Ngọc Hồ Minh Tuấn 24/11/1995 Nam 2014CDN

20 14104018 Phạm Thị Tố Linh 05/11/1996 Nữ 14CKTOAN

21 14107011 Trịnh Thị Thu Hiền 28/06/1996 Nữ 2014CQT

22 14107021 Phạm Kim Long 24/12/1994 Nữ 2014CQT

23 14107038 Trần Thị Thi 06/09/1996 Nữ 2014CQT

24 2115201017 Lê Mai Anh Duy 21/02/1997 Nam 2015CX1

25 2115201019 Hoàng Tuấn Hiệp 23/04/1997 Nam 2015CX1

26 2115201025 Hà Thanh Huy 15/07/1997 Nam 2015CX1

27 2115201052 Đỗ Tuấn Thạch 16/09/1996 Nam 2015CX1

28 2115201068 Nguyễn Văn Vàng 08/11/1997 Nam 2015CX1

29 2115201098 Võ Văn Lâm 16/06/1997 Nam 2015CX2
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30 2115201124 Đoàn Thanh Thông 10/10/1996 Nam 2015CX2

31 2115201130 Đinh Hữu Trung 28/01/1997 Nam 2015CX2

32 2115201132 Lê Thành Tuấn 03/05/1997 Nam 2015CX2

33 2115201160 Nguyễn Thành Hiếu 20/07/1996 Nam 2015CX3

34 2115201193 Trần Công Sơn 14/04/1997 Nam 2015CX3

35 2115201201 Nguyễn Quang Trung 20/11/1997 Nam 2015CX3

36 2115201217 Nguyễn Văn Đức 28/02/1997 Nam 2015CX4

37 2115201220 Lê Văn Công Dũng 30/10/1996 Nam 2015CX4

38 2115201221 Phan Minh Dương 28/10/1997 Nam 2015CX4

39 2115201250 Đỗ Xuân Minh 01/04/1997 Nam 2015CX4

40 2115201261 Điểu Sư 30/01/1993 Nam 2015CX4

41 2115201262 Lương Ngọc Phương Tân 15/07/1996 Nam 2015CX4

42 2115201300 Phạm Thanh Luật 08/10/1995 Nam 2015CX5

43 2115201326 Đặng Anh Minh 07/10/1994 Nam 2015CX5

44 2115206011 Lưu Hoàng Kha 13/03/1996 Nam 2015CCD

45 2115206015 Nguyễn Thái Lâm 22/07/1997 Nam 2015CCD

46 2115206023 Đặng Tấn Tài 15/02/1997 Nam 2015CCD

47 2115202003 Đỗ Tuấn Anh 10/05/1996 Nam 2015CKT

48 2115202006 Nguyễn Hữu Điền 07/05/1997 Nam 2015CKT

49 2115202007 Phạm Hoàng Diệu 11/10/1996 Nữ 2015CKT

50 2115202011 Trần Thị Thanh Hằng 06/03/1996 Nữ 2015CKT

51 2115202027 Nguyễn Thị Thanh Long 16/12/1997 Nữ 2015CKT

52 2115202031 Trần Thị Tuyết Mai 15/07/1997 Nữ 2015CKT

53 2115202032 Trần Thị Ngọc Mai 19/12/1997 Nữ 2015CKT

54 2115202038 Đỗ Thị Hồng Nguyệt 04/02/1997 Nữ 2015CKT

55 2115202045 Nguyễn Vũ Quốc 08/02/1997 Nam 2015CKT

56 2115202052 Mai Thị Tâm 05/02/1997 Nữ 2015CKT

57 2115202056 Nguyễn Thị Thu Thảo 19/02/1997 Nữ 2015CKT

58 2115202061 Nguyễn Thị Anh Thư 08/08/1997 Nữ 2015CKT

59 2115205003 Mai Thị Thùy 20/02/1996 Nữ 2015CKT

60 2115202062 Đào Thị Thu Thủy 20/11/1996 Nữ 2015CKT

61 2115202064 Lương Thị Cẩm Tiên 28/01/1997 Nữ 2015CKT

62 2115202075 Lê Huỳnh Yến Vy 04/01/1997 Nữ 2015CKT

63 2115208007 Lê Văn Cường 03/07/1996 Nam 15CKTRUC
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64 2115208009 Lê Tiến Đạt 28/10/1997 Nam 15CKTRUC

65 2115208020 Vũ Văn Hưng 02/10/1986 Nam 15CKTRUC

66 2115208039 Nguyễn Hoàng Thiện 03/07/1997 Nam 15CKTRUC

67 2115208049 Nguyễn Thị Tường Vi 25/04/1997 Nữ 15CKTRUC

68 2115203003 Hoàng Thị Thúy Hiền 23/07/1997 Nữ 2015CDN

69 2115203008 Thanh Lê Anh Kiệt 20/04/1997 Nam 2015CDN

70 2115203009 Nguyễn Chí Linh 25/11/1997 Nam 2015CDN

71 2115205001 Nguyễn Ngọc Nguyên 17/03/1997 Nam 2015CDN

72 2115203016 Nguyễn Thanh Quý 27/07/1997 Nam 2015CDN

73 2115204003 Trương Thị Ngọc Hân 01/01/1997 Nữ 15CKTOAN

74 2115204005 Trần Thị Thu Hợp 19/03/1997 Nữ 15CKTOAN

75 2115204008 Vỏ Thị Thúy Hương 18/05/1997 Nữ 15CKTOAN

76 2115204009 Phạm Minh Huyên 15/10/1997 Nữ 15CKTOAN

77 2115204010 Dương Thị Ngọc Huyền 01/07/1997 Nữ 15CKTOAN

78 2115204011 Lương Khánh Linh 06/02/1997 Nữ 15CKTOAN

79 2115204012 Nguyễn Thị Hồng Loan 26/09/1997 Nữ 15CKTOAN

80 2115204013 Trịnh Thị Mai 27/09/1997 Nữ 15CKTOAN

81 2115204014 Nguyễn Thị Mi Mi 12/05/1997 Nữ 15CKTOAN

82 2115204017 Nguyễn Thị Ngọc Thu 05/06/1995 Nữ 15CKTOAN

83 2115207002 Phạm Thị Ngọc Hân 19/01/1997 Nữ 2015CQT

84 2115207005 Võ Thị Anh Kiều 06/12/1996 Nữ 2015CQT

85 2115207006 Nguyễn Thị Mỷ Lệ 13/04/1996 Nữ 2015CQT

86 2115207008 Trần Thùy Linh 18/07/1997 Nữ 2015CQT

87 2115207009 Lương Thị Quỳnh Nga 16/04/1997 Nữ 2015CQT

88 2115207019 Nguyễn Thành Nhân 06/03/1997 Nam 2015CQT

89 2115207010 Nguyễn Thị Hồng Nhi 14/09/1997 Nữ 2015CQT

90 2115207012 Phạm Quyết Thắng 12/05/1995 Nam 2015CQT

91 2115207014 Nguyễn Thị Thành 05/03/1997 Nữ 2015CQT

92 2115207017 Trần Thị Bích Vân 07/11/1997 Nữ 2015CQT

93 2215201013 Võ Văn Giang 08/10/1992 Nam 2015LTCX1

94 2215201024 Dương Văn Lập 15/02/1990 Nam 2015LTCX1

95 2215201049 Nguyễn Tuấn Vũ 12/02/1993 Nam 2015LTCX1

96 2215201086 Nguyễn Văn Phước 15/01/1992 Nam 2015LTCX2

97 2215201090 Lê Tiến Thịnh 29/09/1994 Nam 2015LTCX2

98 2215201122 Lê Thị Thúy Lan 25/02/1991 Nữ 2015LTCX3
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99 2215201142 Lê Văn Triệu 17/04/1994 Nam 2015LTCX3

100 2216201014 Trương Quốc Huy 04/06/1994 Nam 2016LTCX

101 2216201020 Hoàng Nhật Long 25/04/1994 Nam 2016LTCX

102 2216201031 Nguyễn Thanh Phong 24/06/1991 Nam 2016LTCX

103 2216201077 Phan Ngọc Trường 20/01/1996 Nam 2016LTCX

104 2216201057 Lâm Đức Tuấn 20/03/1994 Nam 2016LTCX

105 2216201060 Trịnh Bảo Việt 25/06/1995 Nam 2016LTCX
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